Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu 

kiểm định máy thở, máy gây mê kèm thở, dao mổ điện

 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 28 / 4 /2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	TT
	Tên thiết bị
	Model/

Hãng sản xuất/ Nước sản xuất
	Seri number
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	Máy thở
	Oxylog Ve300/ Dräger/ Đức
	ASNK-0018
	01
	Máy

	
	
	DV64D/ Devilbiss Healthcare/ Mỹ
	ND19B21011
	01
	Máy

	
	
	CARESCAPE R860/
Datex – ohmeda/ Mỹ
	CBRY03621; CBRU03170
CBRU02811;CBRZ41310,
CBRY03474;CBRZ84753,

CBRZ85015;CBRZ84997,

CBRZ85068,CBRA00817

CBRZ41008,CBRZ85002,

CBRZ84991,CBRZ85101

CBRA00816;CBRA00818

CBRY03470;CBRA00810

CBRZ00815;CBRA00813

BRA00812;CBRZ84755;

CBRZ85010 ;CBRY03614
CBRY03628 ;CBRZ84983

CBRA00814
	27
	Máy

	
	
	Evita 4 Edition/
Draeger/ Đức
	ASFB-0134; ASFB-0082
	02
	Máy

	
	
	Bellvista 1000/

IMT medical AG/ Thụy Sĩ
	MB202425;MB202412

MB202414;MB202421
	04
	Máy

	
	
	PURITAN BENNETT/

Covidien/ Alien
	1417092439;1417092640

1417092623;4096611063

3512201000;3512201047
	06
	Máy

	
	
	HT50/

Newport/ Mỹ
	5024647,6026272,7078070
	03
	Máy

	
	
	LTV 1200/ CareFusion/ Mỹ
	E86545
	01
	Máy

	
	
	Mekics MV2000/ Gyeonggi-do/ Hàn Quốc
	TZ1E0018
	01
	Máy

	
	
	E360/

Newport/ Mỹ
	N 12360520417;

N12360520521
	02
	Máy

	2
	Máy gây mê kèm thở
	Fabius / DRAGER/ ĐỨC


	ASAD-0135;ASAD-0051

ASAD-0050;ASAD-0137
	04
	Máy

	
	
	AVANCE CS2/GE/Mỹ
	APKU-00508
	01
	Máy

	3
	Dao mổ điện
	Valleylab/ Mỹ
	F7E53745A

F7E53802A
	02
	Máy

	
	
	Force FX-8C / COVIDIEN/ Mỹ


	F7G78184AX;F4B72665AX

F7G78183AX;F5L75003AX

F4B72648AX;T5D45952EX
	06
	Máy


Phụ lục 2:
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	STT
	Nội dung công việc
	Tiêu chuẩn thực hiện đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	· Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

· Hiệu lực báo giá: ….. ngày kể từ ngày ký.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kết quả đã kiểm định, hiệu chuẩn.

	…………, ngày … tháng … năm 2023
Đại diện công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)


